  KIỂM TRA 

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 

- Củng cố lại các kiến thức đã học.

- Kiểm tra lại khả năng nhận thức của bản thân

2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát hóa kiến thức.

3.Thái độ: Có thái độ học tập đúng đắn.

 II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Bài kiểm tra đã chuẩn bị

2.Học sinh: Ôn tập kiến thức đã học chuẩn bị kiểm tra. Nghiêm túc, tự giác trong khi làm bài.

III.  Hoạt động dạy - học.

1.Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số:
2.Kiểm tra bài cũ: không 

* Đặt vấn đề: Khi học về hệ thần kinh chúng ta đã tiếp thu được những kiến thức nào? Cũng nhằm kiểm tra lại những vấn đề đó mà hôm nay thầy sẽ giúp các em tự kiểm tra lại khả năng của chính mình.
3.Bài mới:       GV phát đề kiểm tra

Ma trận đề

	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	1. Bài tiết
	
	Trình bày cơ sở khoa học và các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu.
	
	
	

	Câu
	
	1
	
	
	1

	Điểm
	
	5,0
	
	
	5.0

	Tỉ lệ (%)
	
	50
	
	
	50

	2. Da
	
	
	Giải thích một số hiện tượng thực tế.
	
	

	Câu
	
	
	2
	
	2

	Điểm
	
	
	1,5
	
	1,5

	Tỉ lệ (%)
	
	
	15
	
	15

	3. Thần kinh và giác quan
	Nêu chức năng của các thành phần của não bộ
	
	
	Đại não người tiến hóa hơn đại não thú ở những đặc điểm nào
	

	Câu
	3
	
	
	4
	2

	Điểm
	2,0
	
	
	1.5
	3,5

	Tỉ lệ (%)
	20
	
	
	15
	35

	Tổng số câu
	1
	1
	1
	1
	4

	Tổng điểm
	2,0
	5,0
	1,5
	1.5
	10

	Tỉ lệ (%)
	20
	50
	15
	15
	100


ĐỀ 1

Câu 1 (5,0 điểm): Trình bày cơ sở khoa học và các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu.
Câu 2 (1,5 điểm): Khi bản thân hoặc gặp nạn nhân bị bỏng do nước sôi em nên làm gì?

Câu 3 (2,0 điểm): Nêu chức năng của trụ não và não trung gian
Câu 4 (1,5 điểm): Đại não người tiến hóa hơn đại não thú ở những đặc điểm cơ bản nào?

ĐỀ 2

Câu 1 (5,0 điểm): Trình bày cơ sở khoa học và các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu.
Câu 2 (1,5 điểm): Có nên trang điểm bằng cách lạm dụng kem phấn, nhổ lông mày, dùng bút chì kẻ lông mày tạo dáng hay không? Vì sao?

Câu 3 (2,0 điểm): Nêu chức năng của tiểu não và đại não?
Câu 4 (1,5 điểm): Đại não người tiến hóa hơn đại não thú ở những đặc điểm cơ bản nào?

III. Đáp án và biểu điểm:

ĐÁP ÁN ĐỀ 1
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Các thói quen sống khoa học
	Cơ sở khoa học
	1,0

1,0

1,0

1,0

1,0



	
	Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu 
	Hạn chế tác hại của vi sinh vật gây bệnh 
	

	
	Khẩu phần ăn uống hợp lí:

-Không ăn quá nhiều Prôtêin, quá mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi 

-Không ăn thức ăn thưà ôi thiu  và nhiễm chất độc hại.

-Uống đủ nước 
	Tránh cho thận làm việc quá nhiều và hạn chế khả năng tạo sỏi 

Hạn chế tác hại của các chất độc

Tạo điều kiện cho quá trình lọc máu được thuận lợi 
	

	
	Đi tiểu đúng lúc, không nên nhịn tiểu lâu 
	Hạn chế khả năng tạo sỏi 
	

	2
	Khi bản thân hoặc gặp nạn nhân bị bỏng do nước sôi em nên:

-Ngâm phần bị bỏng vào nước lạnh và sạch

-Sau đó bôi thuốc mỡ chống bỏng

- Nếu bỏng nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu

Lưu ý: Không sử dụng những sản phẩm như nước mắm, kem đánh răng để bôi lên vết bỏng.
	0,5

0,5

0,5



	3
	 Chức năng của trụ não và não trung gian:

-Trụ não: 

+ Chất xám:điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan, đặc biệt là hoạt động tuần hòa, hô hấp, tiêu hóa.

+ Chất trắng: dẫn truyền

-Não trung gian:

+ Chất xám: điều khiển các quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt

+ Chất trắng: dẫn truyền
	0,5

0,5

0,5

0,5

	4
	Đại não của người tiến hóa hơn so với đại não của thú:

- Đại não người có khối lượng lớn hơn so với đại não thú

- Bề mặt vỏ não có nhiều nếp gấp nên lượng chất xám nhiều hơn.

- Trên vỏ não có các vùng chức năng: vùng vận động ngôn ngữ nói và viết, vùng hiểu tiếng nói, vùng hiểu chữ viết mà ở thú không có    
	0,5

0,5

0,5




ĐÁP ÁN ĐỀ 2

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Các thói quen sống khoa học
	Cơ sở khoa học
	1,0

1,0

1,0

1,0

1,0



	
	Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu 
	Hạn chế tác hại của vi sinh vật gây bệnh 
	

	
	Khẩu phần ăn uống hợp lí:

-Không ăn quá nhiều Prôtêin, quá mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi 

-Không ăn thức ăn thưà ôi thiu  và nhiễm chất độc hại.

-Uống đủ nước 
	Tránh cho thận làm việc quá nhiều và hạn chế khả năng tạo sỏi 

Hạn chế tác hại của các chất độc

Tạo điều kiện cho quá trình lọc máu được thuận lợi 
	

	
	Đi tiểu đúng lúc, không nên nhịn tiểu lâu 
	Hạn chế khả năng tạo sỏi 
	

	2
	Không vì sử dụng nhiều kem phấn sẽ làm tuyến mồ hôi không thoát được gây viêm da, hoá chất trong kem phấn sẽ làm hư da.

Lông mày có tác dụng cản mồ hôi xuống mắt, nếu nhổ lông mày sẽ làm cho mồ hôi rơi vào mắt rất nguy hiểm
	0,75

0,75



	3
	 Chức năng của tiểu não và đại não:

-Tiểu não: 

+ Chất xám: điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể.

+ Chất trắng: dẫn truyền

- Đại não: 

+ Chất xám: trung ương thần kinh của các phản xạ có điều kiện.

+ Chất trắng: dẫn truyền
	0,5

0,5

0,5

0,5

	4
	Đại não của người tiến hóa hơn so với đại não của thú:

- Đại não người có khối lượng lớn hơn so với đại não thú

- Bề mặt vỏ não có diện tích lớn do có nhiều khe và rãnh nên lượng chất xám nhiều hơn.

- Trên vỏ não có các vùng chức năng: vùng vận động ngôn ngữ nói và viết, vùng hiểu tiếng nói, vùng hiểu chữ viết mà ở thú không có    
	0,5

0,5

0,5




 Kết quả:

	Lớp
	Điểm 8-10
	6,5->7,5
	5->6
	3->4,5
	0->2,5

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	8A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4/ Luyện tập, củng cố:

Nhận xét thái độ khi kiểm tra.
5/ Hướng dẫn HS tự học ở nhà:

- Đọc trước bài giới thiệu chung tuyến nội tiết chuẩn bị cho tiết học sau.

- Kẻ bảng so sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết vào bảng nhóm.


